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Tóm tắt. Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá đa hình di truyền gen ứng viên Myogenin (MyoG) 

và gen mã hóa yếu tố ức chế ung thư máu (Leukemia inhibitory factor - LIF), từ đó phân tích mối 

quan hệ đa hình với các tính trạng sinh lý-hóa máu ở lợn Yorkshire x Landrace. Kết quả đã nhận 

diện được các đột biến điểm trên gen MyoG (3’-UTR, MspI, A�B) với tần số kiểu gen 

AA=9,10%, AB=45,45%, BB=45,45%  và trên gen LIF (exon 3, DraIII, A�B) với tần số kiểu 

gen AA=15,63%, AB=71,87%, BB=12,50% bằng kỹ thuật PCR-RFLP. Sự liên kết đa hình (i) gen 

MyoG với các tính trạng: số lượng bạch cầu (WBC), hàm lượng hematocrit (HCT) và (ii) gen LIF 

với các tính trạng số lượng hồng cầu (RBC), HCT, hàm lượng tiểu cầu (PLT), hàm lượng urea 

(urea/BUN) được tìm thấy (p<0,05).  Điều này gợi ý rằng MyoG và LIF có thể được xem như là 

các gen ứng viên tốt với các chỉ tiêu sức khỏe và sự biến dưỡng ở lợn. 

Từ khóa: Đa hình di truyền, gen MyoG, gen LIF, lợn, phân tích tương quan, RFLP-PCR. 

1. Mở đầu∗∗∗∗ 

Sự kết hợp giữa chọn giống dựa trên 

phương pháp di truyền học số lượng với công 

nghệ cao của di truyền học phân tử được xem là 

một phương pháp hoàn chỉnh, được các nhà 

khoa học quốc tế đánh giá cao trong công tác 

chọn giống vật nuôi hiện nay. Theo đó các tính 

trạng kinh tế về sức kháng bệnh, năng suất, chất 

lượng...thường được kiểm soát bởi nhiều gen. 

Công nghệ này hiện đang được áp dụng ở nhiều 

nước trên thế giới nhằm loại bỏ những gen qui 
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định các tính trạng không mong muốn hoặc đưa 

các kiểu gen tốt vào đàn giống, giúp nâng cao 

chất lượng cũng như giá trị kinh tế của đàn 

giống. Một trong các ví dụ là chọn giống hỗ trợ 

bởi thông tin đột biến điểm trên gen IGF2 làm 

tăng 3-4% thịt nạc ở lợn [1]. 

Gen myogenin (MyoG) có vị trí trung tâm 

trong họ gen MyoD, liên quan đến sự thay đổi 

khối lượng cơ và tỷ lệ nạc, tốc độ tăng trưởng 

và độ dày mỡ lưng ở lợn [2], chuyển đổi tế bào 

trung bì (mesodermal cells) thành myoblast để 

hình thành sợi cơ (myofiber) [3]. Đa hình di 

truyền gen MyoG được tìm thấy tại 3 điểm trên 

vùng promoter, intron 2 và vùng 3´ UTR [4]. 
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Qua phân tích cho thấy có sự liên kết giữa các 

kiểu gen với trọng lượng sơ sinh, tốc độ tăng 

trưởng và trọng lượng thịt nạc ở lợn Yorkshire 

[5], trọng lượng sơ sinh và độ dày mỡ lưng giữa 

các giống lợn Landrace, Yorkshire, Duroc, 

Shanxi Black và Mashen [2], tăng trọng lượng 

đến 4% và khối lượng thịt nạc 5,8% ở lợn 

Yorkshire [5]. Tuy nhiên trên lợn Móng Cái, 

không có sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng 

giữa hai kiểu gen AA và BB tại điểm đa hình 

được nhận diện bởi enzyme giới hạn MspI [6]. 

Gen LIF mã hóa cho các cytokine đa hiệu 

(pleiotropic cytokine), đóng vai trò quan trọng 

trong sự phát triển của túi phôi và số con sơ 

sinh ở chuột [7, 8]. LIF đồng thời cũng được 

xem như là một gen ứng viên tốt cho một số 

tính trạng tương đồng ở lợn [9]. Spötter và cộng 

sự [10] đã chứng minh rằng alen “B” có ảnh 

hưởng từ 1-3 con sơ sinh còn sống/lứa đẻ 

(p=0,044) [10]. 

Nghiên cứu này đặt ra mục tiêu (i) xác định 

đa hình gen MyOG và LIF, (ii) phân tích sự ảnh 

hưởng của đa hình gen trên một số chỉ tiêu sinh 

lý hóa máu ở lợn Yorkshire x Landrace. 

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu  

Thí nghiệm được thiết kế dựa trên nền tảng 

phương pháp và số liệu đã được công bố trước 

đây về (i) nguồn DNA đã được tách chiết [11]; 

(ii) đặc điểm sinh lý-hóa máu của 33 lợn đực 

thiến giống Yorkshire, trong đó các chỉ số về 

đặc điểm sinh lý-hóa máu được kiểm tra bao 

gồm: Số lượng bạch cầu (WBC), số lượng hồng 

cầu (RBC), hàm lượng tiểu cầu (PLT), hàm 

lượng hematocrit (HCT), hàm lượng glucose, 

hàm lượng urea/BUN [11,12]. 

Hai cặp mồi đặc hiệu để nhân đoạn gen 

MyoG và LIF có trình tự như sau: 

 

MyoG_fw 

MyoG_re 

5’-TCAGGAAGAACTGAAGGCTG-3’ 

3’-GTTTCCTGGGGTGTTGC-5’ 

(GenBank X89209, 39-58) 

(GenBank X89209, 375-391) 

LIF_fw:  

LIF_re: 

5’-ATGTGGATGTGGCCTACGG-3’ 

3’-GGGAACAAGGTGGTGATGG-5’         

(GenBank AJ296176, 6842-6861) 

(GenBank AJ296176, 7231-7249) 

   

2.2. Phương pháp 

Thành phần của phản ứng PCR, chu trình 

nhiệt và phương pháp PCR-RFLP gen MyoG và 

LIF được sử dụng như mô tả của Nguyễn Vân 

Anh và cộng sự [6] và Spötter và cộng sự [10]. 

Tần số kiểu gen và alen được tính toán dựa 

theo định luật cân bằng Hardy-Weinberg sử 

dụng phép thử Chi-bình phương. 

Số liệu được phân tích bằng phần mềm MS 

Excel và Minitab v.14 (Gerneral Linear Model, 

Tukey) theo mô hình: yij=µ+αi+εij (µ: trung 

bình chung, α: ảnh hưởng kiểu gen, ε: sai số). 

3. Kết quả và thảo luận  

3.1. Đặc điểm kiểu gen 

Gen MyoG 

Kết quả sử dụng cặp mồi chuyên biệt dưới 

sự hỗ trợ của chương trình nhiệt thích hợp [6], 

đoạn gen 353 bp ở vùng 3’-UTR đã được 

khuếch đại thành công (hình 1). Để đánh giá 

kiểu gen MyoG trên vùng 3’-UTR của quần thể 

lợn thí nghiệm Yorkshire x Landrace, kỹ thuật 

PCR-RFLP/MspI được sử dụng. Theo tính toán 

lý thuyết, đoạn gen MyoG có kích thước phân 

tử sẽ được cắt bởi MspI thành các dạng alen 

sau: “B” (219 bp và 134 bp) và “A” (353 bp). 
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Kết quả là kiểu gen AA được nhận diện với một 

băng duy nhất (353 bp), kiểu gen BB với 2 

băng có chiều dài khác nhau (219 bp và 134 bp) 

và kiểu gen AB được biểu hiện bằng 3 băng có 

độ lớn khác nhau (353 bp, 219 bp và 134 bp) 

(Hình 2). 

 

     

 

Hình 1. Điện di sản phẩm PCR gen MyoG 

trên gel agarose 1% 

M: Thang DNA chuẩn 100 bp 

1-7: Sản phẩm PCR gen MyoG 353 bp. 

Hình 2. Điện di đoạn gen MyoG bằng enzyme MspI 

M: Thang DNA chuẩn 100 bp 

1-8: Sản phẩm PCR-RFLP/MspI. 

 

Bảng 1. Tần số kiểu gen và alen của MyoG và LIF (n=33) 

Tần số kiểu gen Gen Kiểu gen 

n % χ2
-test 

Kiểu alen Tần số alen  

(%) 

Độ dị hợp 

tử 

AA 3 9,10  A 31,82  

AB 15 45,45 ns B 68,18 0,45 

 

MyoG 

BB 15 45,45     

AA 5 15,15  A 52  

AB 24 72,73 ns B 48 0,72 

 

LIF 

BB 4 12,12     

        

Kết quả phân tích tần số kiểu gen và alen 

trên quần thể thí nghiệm Yorkshire x Landrace 

(bảng 1) cho thấy kiểu gen dị hợp AB và đồng 

hợp BB có cùng tần số 45,45%, kiểu gen đồng 

hợp AA được tìm thấy với tần số thấp hơn 

(9,10%). Do đó tần số alen “A” được xác định 

là 31,82% trong khi “B” là 68,18%. So với các 

kết quả nghiên cứu trước đây, tần số kiểu gen 

được xác định ở quần thể Great Yorkshire với 

AA=77,5%, AB=20%, BB=2,5%, quần thể 

Yorkshire với AA=34%, AB=43%, BB=23%, 

quần thể Pietrain với AA=40%, AB=20%, 

BB=40%, quần thể lợn rừng AB=40%, 

BB=60%, quần thể Landrace Hà lan với 

AA=30%, AB=40%, BB=30%, quần thể 

Hampshire với AA=22%, AB=56%, BB=22%  

[4, 5], quần thể lợn đực rừng vùng Đông-Bắc 

Ba Lan với AA=11,8%, AB=60,5%, 

BB=27,6% [13], quần thể Móng Cái với 

AB=21,9%, BB=46,4% [6]. Đặc biệt quần thể 

lợn Meishan chỉ có kiểu gen AA với tần số là 

100% trong khi quần thể Duroc và lợn rừng [4, 

5], lợn Hampshire, lợn Yorkshire [14] và lợn 

Móng Cái [6] không xuất hiện kiểu gen AA. 

Tần số kiểu gen BB (5%) cũng được ghi nhận 

rất thấp so với AA (52%) và AB (42%) trong 

M 1 2 3 4 5 6 7

353

219

134

AA AB AB AB AB AB BB BB
353

219

134

AA AB AB AB AB AB BB BB

M 1 2 3 4 5 6 7 8
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quần thể lợn Yorkshire [15]. Tần suất xuất hiện 

của alen “A” (31,82%) và “B” (68,18%) trong 

quần thể thí nghiệm cũng ở mức khác nhau so 

với kết quả nghiên cứu của Kim và cộng sự 

[16] với tần số alen “A” của  lợn Meishan, 

Yorkshire, Landrace lần lượt là 17%, 9%, 19%, 

trong khi alen “B” xuất hiện với tần xuất là 

80% [16]. Sở dĩ có sự khác nhau này là mức độ 

đa dạng nguồn gen các quần thể nghiên cứu, 

trong chuỗi mồi khuếch đại đoạn gen có thể 

chứa các SNPs khác nhau. 

 

 

Gen LIF 

Kết quả khuếch đại đoạn gen LIF kích 

thước phân tử 407 bp bằng PCR được thể hiện 

ở hình 3. Nhận diện SNP trên exon 3 tại vị trí 
6988C�T (GenBank acc. no. AJ296176) gen 

LIF được thực hiện bằng kỹ thuật PCR-RFLP 

sử dụng enzyme cắt giới hạn DraIII. Theo tính 

toán lý thuyết, những lợn mang kiểu gen AA sẽ 

được thể hiện một băng duy nhất với độ lớn 407 

bp, trong khi kiểu gen AB có 3 băng tương ứng 

với độ lớn 407 bp, 266 bp và 144 bp và kiểu 

gen BB có 2 băng với kích thước phân tử 266 

bp và 144 bp (hình 4). 

 
Hình 3. Điện di kiểm tra sản phẩm PCR 

trên gel agarose 1% 

M: Chỉ thị DNA 100 bp 

1-5: sản phẩm PCR 

 

 
Hình 4. Cắt đoạn gen LIF bằng enzyme DraIII 

M: Chỉ thị DNA 100 bp 

PCR: Sản phẩm PCR 407 bp 

1-8: Sản phẩm PCR-RFLP/DraIII. 
   

Kết quả phân tích ở bảng 1 cho thấy đoạn 

gen LIF xuất hiện cả hai dạng alen “A” và “B” 

với tần số tương đương là 0,52 và 0,48 đồng 

thời tạo ra 3 kiểu gen là AA, AB, BB với tỷ lệ 

tương ứng là 15,15%, 72,73% và 12,12%. Trên 

quần thể lợn lai gốc Đức Duroc x Yorkshire, 

Spötter và cộng sự (2003) khảo sát nhận thấy 

tại locus LIF, tần số alen “A” chiếm 27% trong 

khi tần số alen “B” là 73%. Kết quả này có 

được dựa trên sự phân bố tần số kiểu gen 

AA=7%, AB=40% và BB=53% (χ2 = 0,30; P = 

0,86) trên locus [10].  

3.2. Ảnh hưởng của gen MyoG và LIF đến một 
số tính trạng sinh lý máu 

Các tính trạng về sinh lý máu và sinh hóa 

máu phản ánh tình trạng sức khỏe của đàn lợn 

thí nghiệm. Kết quả phân tích về ảnh hưởng của 

gen trên các chỉ tiêu sinh lý máu được ghi nhận 

như sau: 

Số lượng bạch cầu WBC 

Đối với gen MyoG, có sự khác biệt về 

WBC30 và WBC100 giữa các kiểu gen AA với 

AB hoặc BB (p<0,05). Lợn mang kiểu gen AA 

có WCB30 cao nhất (33,03±3,87) ở thời điểm 30 

kg và thấp nhất (8,40±3,34) ở thời điểm 100 kg 

M 1 2 3 4 5

P

C

R

AB AA AA BB BB BB AB BB

407

266

144

M 1 2 3 4 5 6 7 8
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so với 2 kiểu gen còn lại. Tại thời điểm 60 kg, 

giá trị WBC60 (16,40-18,17) giữa các kiểu gen 

là tương đương nhau. Sự tập trung WBC30 có 

tăng dần theo chiều hướng AA>AB>BB trong 

khi WBC60 và WBC100 thì ngược lại 

BB>AB>AA.

Bảng 2. Ảnh hưởng của kiểu gen MyoG và LIF lên các chỉ tiêu sinh lý máu (n=33) 

Gen MyoG AA AB BB p 

Thời điểm 30 kg     

WBC30, 10
9
/l 33,03

a
±3,87 21,53

b
±1,73 23,09

ab
±1,73 0,037 

RBC30, 10
12

/l 4,30±0,77 5,57±0,34 6,07±0,34 0,117 

PLT30, 109/l 174,70±70,66 294,60±31,60 306,40±31,60 0,245 

HCT30 0,41±0,03 0,39±0,01 0,40±0,01 0,771 

Thời điểm 60 kg     

WBC60, 10
9
/l 16,40±2,71 17,78±1,21 18,17±1,21 0,837 

RBC60, 1012/l 4,24±2,52 4,50±1,13 6,07±1,13 0,575 

PLT60, 10
9
/l 188,70±31,23 205,90±13,96 206,00±13,96 0,871 

HCT60 0,39±0,03 0,36±0,01 0,37±0,01 0,676 

Thời điểm 100 kg     

WBC100, 109/l 8,40a±3,34 8,88b±1,49 14,84ab±1,49 0,020 

RBC100, 10
12

/l 6,94±0,98 4,53±0,44 5,14±0,44 0,092 

PLT100, 10
9
/l 285,30±45,80 202,90±20,48 224,00±20,48 0,266 

HCT100 0,41
a
±0,05 0,33

b
±0,02 0,41

ab
±0,02 0,045 

Gen LIF AA AB BB p 

Thời điểm 30 kg     

WBC30, 109/l 18,39±3,23 24,20±1,51 22,90±3,61 0,280 

RBC30, 10
12

/l 5,03±0,61 5,60±0,28 6,61±0,68 0,238 

PLT30, 10
9
/l 245,00±57,18 289,00±26,66 332,80±63,93 0,595 

HCT30 0,37
a
±0,02 0,41

b
±0,01 0,34

ab
±0,02 0,036 

Thời điểm 60 kg     

WBC60, 10
9
/l 19,58±2,09 17,88±0,98 15,87±2,34 0,507 

RBC60, 10
12

/l 4,90±2,01 5,21±0,94 5,91±2,25 0,942 

PLT60, 10
9
/l 228,20

a
±19,87 186,20

b
±9,26 276,50

ab
±22,21 0,002 

HCT60 0,38±0,02 0,37±0,01 0,36±0,03 0,873 

Thời điểm 100 kg     

WBC100, 10
9
/l 6,54±2,76 12,02±1,28 13,15±3,08 0,179 

RBC100, 10
12

/l 4,47
a
±0,73 5,52

b
±0,34 2,93

a
±0,81 0,017 

PLT100, 109/l 151,80a±31,75 246,90b±14,80 149,00ab±35,50 0,007 

HCT100 0,26
a
±0,03 0,41

b
±0,01 0,27

ab
±0,04 0,000 

Các chữ số mũ khác nhau a,b,c trên cùng một hàng khác nhau là khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 

Trong khi đó, trên gen LIF không tìm thấy 

sự khác biệt có ý nghĩa về giá trị WBC của các 

kiểu gen qua các thời điểm phân tích 30 kg 

(18,39-22,90), 60 kg (15,87-19,58) và 100 kg 

(6,54-13,15). Giá trị WBC30 và WBC100 tăng 

dần từ kiểu gen BB>AB>AA và có chiều 

hướng ngược lại đối với WBC60 AA>AB>BB 

(bảng 1).  

Nhìn chung, giá trị WBC của các kiểu gen 

dị hợp đều nằm trong khoảng giữa của các kiểu 

gen đồng hợp AA và BB ở cả 2 gen. Giá trị này 

có khuynh hướng giảm dần theo tuổi. Nhiều 

nghiên cứu cho rằng, WBC ở lợn dao động 

trong khoảng 15-20x109/l [17],và lợn trưởng 

thành có WBC 10-15x10
9
/l [18]. Những lợn 

còn nhỏ sẽ có số lượng WBC cao hơn lợn 
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trưởng thành [17, 18]. Ngoài ra, bạch cầu có 

khả năng bảo vệ cơ thể bằng cách tiết kháng 

độc tố của vi trùng, nuốt-phân hủy các chất lạ 

rồi mang đến cơ quan khác của cơ thể để thải ra 

ngoài, tiêu hủy xác tế bào già…Theo kết quả 

nghiên cứu, WBC30 thể hiện giá trị khá cao. 

Điều này có thể là do đàn lợn thí nghiệm chịu 

nhiều stress do chuyển chuồng và đổi thức ăn 

mới. Giai đoạn 60 kg, WBC của đàn lợn thí 

nghiệm khá ổn định do lợn đã quen dần với 

điều kiện môi trường nuôi mới, sức khỏe khá 

tốt. Như vậy, chỉ có kiểu gen MyoG có ảnh 

hưởng đến số lượng WBC30 và WBC100. 

Số lượng hồng cầu RBC 

RBC của gia súc thay đổi tùy vào trạng thái 

sức khỏe, tuổi tác, phái tính, di truyền nòi 

giống, tình trạng dinh dưỡng, tình trạng hoạt 

động… 

Đối với gen MyoG, RBC tăng dần theo kiểu 

gen BB>AB>AA tại hai thời điểm 30 kg và 60 

kg. Tuy nhiên chiều hướng tăng dần này bị phá 

bỏ ở giai đoạn 100 kg, theo đó lợn mang kiểu 

gen AA (6,94±0,98) sẽ có số lượng RBC cao 

hơn lợn có kiểu gen BB (5,14±0,44) hoặc AB 

(4,53±0,44). Sự khác biệt về chỉ số RBC giữa 

các kiểu gen ở tất cả các thời điểm quan sát 

không có ý nghĩa thống kê. 

Gen LIF, tại hai thời điểm đánh giá đầu tiên 

30 kg (5,03-6,61) và 60 kg (5,91-4,90), RBC 

cũng tăng dần theo chiều hướng BB>AB>AA. 

Sự chênh lệch về RBC giữa các kiểu gen tại hai 

thời điểm này không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê. Tuy nhiên, đến thời điểm 100 kg, sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về RBC được tìm 

thấy, nơi mà những lợn mang kiểu gen dị hợp 

AB (5,52±0,34) có hàm lượng RBC100 cao hơn 

hai kiểu đồng hợp AA (4,47±0,73) và BB 

(2,93±0,81) (p=0,017) 

Nhìn chung, số lượng RBC của đàn lợn thí 

nghiệm nằm trong mức RBC bình thường 5,00-

5,50x 10
9
/l, ngoại trừ RBC100 của những lợn 

mang kiểu gen LIF BB (2,93x 109/l). Số lượng 

RBC càng nhiều thì sức sống của con vật càng 

tốt [19, 20]. Trong nghiên cứu này, kiểu gen 

LIF có ảnh hưởng đến chỉ tiêu RBC100. 

Số lượng tiểu cầu PLT 

Chức năng chính của PLT là khởi động quá 

trình đông máu, thời gian sống của tiểu cầu 

ngắn từ 3-5 ngày bị phân hủy khi già ở lách 

[19]. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự đa hình di 

truyền gen MyoG không có ảnh hưởng đến hàm 

lượng PLT trong máu, có nghĩa là lợn mang các 

kiểu gen khác nhau có giá trị PLT tương đương 

nhau tại các thời điểm khảo sát. Giống như 

khuynh hướng biểu hiện của RBC, PLT30 và 

PLT60 tăng dần từ kiểu gen BB>AB>AA trong 

khi PLT100 tăng dần theo chiều hướng 

AA>BB>AB. Những lợn mang kiểu gen AA có 

hàm lượng PLT tăng dần theo tuổi (174,7-

285,3) trong khi kiểu gen AB (202,9-294,6) và 

BB (206,0-306,4) có hàm lượng PLT giảm dần 

theo tuổi. 

Qua phân tích cho thấy, có sự khác biệt có ý 

nghĩa về hàm lượng PLT60 (p=0,002) và PLT100 

(p=0,007) giữa các đa hình gen LIF. Những cá 

thể mang kiểu gen dị hợp AB có PLT60 

(186,20±9,26) thấp nhất nhưng PLT100 lại là cao 

nhất (246,9±14,8), trong khi những lợn mang 

kiểu gen BB thì ngược lại (PLT100 thấp nhất và 

PLT60 cao nhất). Tại thời điểm 30 kg, sự khác 

biệt về giá trị PLT30 giữa lợn mang kiểu gen BB 

(332,80±63,93), AB (289,00±26,66) và AA 

(245,00±57,18) không có ý nghĩa thống kê. 

Nhìn chung, giá trị PLT giảm dần theo tuổi đối 

với lợn mang kiểu gen AA và BB.  

Tóm lại: giá trị PLT có sự biến động rất lớn 

giữa các các thể mang cùng kiểu gen. Tuy nhiên 

các giá trị về PLT của các kiểu gen qua các thời 

điểm đều nằm trong mức bình thường 100-600 

x 10
9
/l [20]. Kết quả phân tích cho thấy mối 
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tương quan có ý nghĩa giữa đa hình gen LIF với 

thông số PLT. 

Hàm lượng hematorit HCT 

Tại hai thời điểm đầu của thí nghiệm nhận 

thấy đa hình gen MyoG không có ảnh hưởng 

đến giá trị HCT. Trị số này dao động trong 

khoảng hẹp 0,36-0,41. Tuy nhiên, sự khác biệt 

có ý thống kê về HCT giữa các kiểu gen AA 

(0,41±0,05), AB (0,33±0,02) và BB (0,41±0,02) 

được nhận diện tại thời điểm 100 kg (p=0,045). 

Nhìn chung hàm lượng HCT ổn định, không có 

nhiều biến động lớn giữa các kiểu gen qua các 

thời điểm. Giá trị HCT60 là thấp nhất so với 

HCT30 và HCT100. Lợn mang kiểu gen AB có 

hàm lượng HCT thấp nhất qua các thời điểm. 

Điều này có nghĩa là khối lượng hồng cầu trong 

tổng khối lượng máu toàn phần của kiểu gen dị 
hợp AB thấp hơn so với các kiểu gen đồng hợp 

AA và BB. 

Đa hình gen gen LIF có ảnh hưởng đến hàm 

lượng HCT ở mức ý nghĩa thống kê (p<0,05), 

nơi mà kiểu gen dị hợp tử AB (0,41±0,01 và 

0,41±0,01) có giá trị HCT cao hơn kiểu gen 

đồng hợp tử AA (0,37±0,02 và 0,26±0,03) và 

AB (0,34±0,02 và 0,27±0,04) tương ứng tại thời 

điểm đầu (30 kg) và cuối (100 kg) của thí 

nghiệm. Giá trị HCT ổn định ở giai đoạn 60 kg 

giữa các kiểu gen. Theo Clarence và cộng sự 

(1986) giá trị HCT bình thường từ 0,32-0,50 

[21]. Điều này cũng phù hợp với kết quả về 

HCT ở hầu hết các thời điểm, ngoại trừ kiểu 

gen AA và BB có giá trị HCT100 thấp hơn. 

Kết quả trên cho thấy, đa hình gen MyoG và 

LIF có mối quan hệ với tính trạng HCT trong 

máu ở lợn Yorkshire x Landrace. 

3.3. Ảnh hưởng của gen MyoG và LIF đến một 
số chỉ tiêu sinh hóa máu 

Hàm lượng glucose 

Trong nghiên cứu này, lợn mang các kiểu 

gen MyoG có giá trị glucose ổn định qua các 

thời điểm khảo sát. Sự biến thiên của hàm 

lượng glucose trong khoảng hẹp từ 4,23-4,61 

mmol/L tại thời điểm 60 kg. Theo xu hướng 

này, sự ổn định hàm lượng glucose cũng được 

tìm thấy giữa các kiểu gen LIF, dao động trong 

khoảng 3,95-4,51 mmol/L ở thời điểm 60 kg và 

4,22-4,92 mmol/L ở thời điểm 100 kg. Nhìn 

chung, ở lợn trưởng thành, hàm lượng glucose 

không có sự khác biệt giữa các đa hình gen 

MyoG và LIF. Đỗ Võ Anh Khoa và cộng sự 

[12] ngụ ý rằng hàm lượng glucose ở lợn trong 

giai đoạn trưởng thành thường ổn định, nó có 

thể thay đổi dưới tác động của khẩu phần dinh 

dưỡng [12], thực tế, lợn trong giai đoạn 60-100 

kg được nuôi với cùng một khẩu phần ăn. Kết 

quả này cũng phù hợp với công bố trước đây 

rằng hàm lượng glucose ở lợn nằm trong 

khoảng 3,69-6,45 mmol/L [21] và 2,9-5,9 

mmol/L [22]. 

Bảng 3. Ảnh hưởng của kiểu gen MyoG và LIF lên các chỉ tiêu sinh hóa máu (n=33) 

Gen MyoG AA AB BB p 

Thời điểm 60 kg     

Glucose, mmol/L 4,23±0,43 4,23±0,19 4,61±0,19 0,412 

Urea, mmol/L 6,10±0,42 5,49±0,43 6,01±0,42 0,646 

BUN, mmol/L 2,81±0,44 2,52±0,20 2,77±0,20 0,646 

Thời điểm 100 kg     

Glucose,mmol/L 4,33±0,35 4,63±0,16 4,25±0,16 0,236 

Urea, mmol/L 4,97±1,47 5,27±0,66 6,88±0,65 0,188 
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BUN, mmol/L 2,28±0,67 2,42±0,30 3,16±0,30 0,188 

Gen LIF AA AB BB p 

Thời điểm 60 kg     

Glucose, mmol/L 4,12±0,31 4,51±0,14 3,95±0,34 0,227 

Urea, mmol/L 5,74a±0,66 6,19b±0,31 3,93ab±0,74 0,029 

BUN, mmol/L 2,64
a
±0,30 2,85

b
±0,14 1,81

ab
±0,34 0,029 

Thời điểm 100 kg     

Glucose,mmol/L 4,22±0,27 4,34±0,13 4,92±0,30 0,202 

Urea, mmol/L 4,82±1,12 6,41±0,52 4,12±1,25 0,162 

BUN, mmol/L 2,22±0,51 2,95±0,24 1,90±0,58 0,162 

     

Hàm lượng urea và BUN 

Những lợn mang kiểu gen BB (6,01±0,42 

và 6,88±0,65) có hàm lượng urea cao hơn AA 

(6,10±0,42 và 4,97±1,47) và AB (5,49±0,43 và 

5,27±0,66) tương ứng ở cả hai thời điểm 60 kg 

và 100 kg. Tuy nhiên sự khác biệt này không có 

ý nghĩa thống kê trong sự phân tích mối quan 

hệ đa hình di truyền gen MyoG với thông số 

urea/BUN. 

Khi quan sát tại hai thời điểm khi lợn đạt 

khối lượng 60 kg và 100 kg nhận thấy sự đa 

hình gen LIF có ảnh hưởng đến hàm lượng 

urea/BUN trong máu. Sự khác biệt này có ý 

nghĩa thống kê giữa các kiểu gen tại thời điểm 

60 kg nơi mà những lợn mang kiểu gen dị hợp 

tử AB luôn có hàm lượng urea/BUN cao hơn 

các kiểu gen còn lại (p=0,029) và lợn mang 

kiểu gen AA có hàm lượng urea cao hơn lợn 

mang kiểu gen BB. Thực tế, alen “A” thể hiện 

khả năng vượt trội về hàm lượng urea trong 

máu so với alen “B”. Thông thường cơ thể chỉ 
cần năng lượng cung cấp từ lipid và glucid là 

đủ, tuy nhiên khi có sự thiếu hụt nguồn cung 

cấp năng lượng, cơ thể cũng có thể sử dụng 

năng lượng protein và vì thế nồng độ urea trong 

máu tăng thêm [23].  

4. Kết luận 

Nghiên cứu này xác nhận đa hình gen 

MyoG và LIF ở quần thể lợn Yorkshire x 

Landrace. Kiểu gen MyoG có liên quan đến 

tính trạng WBC và HCT, gen LIF đóng vai trò 

rộng hơn trong việc kiểm soát các tính trạng về 

RBC, HCT, PLT và urea/BUN. Vì thế, đa hình 

gen MyoG và LIF liên kết với các tính trạng 

sinh lý-hóa máu gợi ý tiềm năng sử dụng các 

gen này trong hướng chọn lọc giống lợn có sức 

khỏe và tăng trọng tốt. 
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The current study was subjected to identify possible single-nucleotide-polymorphisms (SNPs) in 

candidate genes Myogenin (MyoG) and Leukemia-Inhibitory-Factor (LIF) and to analyze probable 

genetic relationship between their SNP-based-RFLP-markers with blood physiochemical traits in 

Yorkshire x Landrace pigs. Genetic polymorphism of MyoG gene (3’-UTR, MspI, A�B) with 

frequencies of AA (9.10%), AB (45.45%) and BB (45.45%) and in LIF gene LIF (exon 3, DraIII, 

A�B) with frequencies of AA (15.15%), AB (72.73%) and BB (12.12%) were observed. Association 

study showed that MyoG genotype was found to significantly influence with blood traits, such as 

number of white blood cell (WBC), hematocrit (HCT). The significant differences between LIF 

genotypes and  physiochemical parameters of blood, such as number of red blood cell (RBC), HCT, 

number of platelet (PLT), amount of urea in blood (urea/BUN) were found (p<0.05). These data imply 

that MyoG and LIF genes may be considered as good candidate genes for health and metabolism in 

pigs. 

Keywords: Association study, genetic polymorphism, MyoG gene, LIF gene, pigs, RFLP-PCR. 

 


